
PHỤ LỤC 1 

cước chú số liệu 

(1) Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.  

(2) Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 24/6/2011 của Tỉnh ủy về 

phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh 

Phú Yên giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 

26/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo 

và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng; Kế hoạch số 76-KH/TU, 

ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là 

cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… 

(3) Từ tháng 6/2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của 

tỉnh đã tuyển dụng 3.100 công chức, viên chức, trong đó: Khối Đảng, đoàn thể: 223 

người (trung cấp, cao đẳng 45 người, đại học 174 người, sau đại học 04 người); Khối 

Nhà nước: 2.877 người (trung cấp, cao đẳng 1.182 người, đại học 1.634 người, sau 

đại học 61 người). 

(4) Từ tháng 6/2012 đến nay thu hút 118 bác sĩ về công tác tại tỉnh (89 bác sĩ đa 

khoa, 11 bác sĩ y học cổ truyền, 14 bác sĩ y học dự phòng, 04 bác sĩ răng hàm mặt). 

(5) - Đối với cấp tỉnh: BCH Đảng bộ tỉnh 58 đ/c (trong đó: cán bộ nữ: 12 đ/c 

(20,69%)); UVBTV Tỉnh ủy 17 đ/c (trong đó: cán bộ nữ: 02 đ/c (11,76%), dân tộc 

thiểu số: 02 đ/c (11,76%)); Bí thư Tỉnh ủy 03 đ/c (trong đó: cán bộ nữ: 01 đ/c 

(33,33%), dân tộc thiểu số: 01 đ/c (33,33%)); Phó Bí thư Tỉnh ủy 07 đ/c (trong đó: 

cán bộ nữ 03 đ/c (42,86%), dân tộc thiểu số: 01 đ/c (14,29%)); CT HĐND tỉnh 03 

đ/c (trong đó: dân tộc thiểu số: 01 đ/c (33,33%)); CT UBND tỉnh 04 đ/c (trong đó: 

cán bộ nữ 01 đ/c (25%), dân tộc thiểu số: 01 đ/c (25%)); PCT HĐND tỉnh 06 đ/c 

(trong đó: cán bộ nữ: 01 đ/c (16,67%), dân tộc thiểu số: 01 đ/c (16,67%)); PCT 

UBND tỉnh 10 đ/c (trong đó: cán bộ nữ: 02 đ/c (20%)); Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 

01 đ/c; chức danh Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 01 đ/c. 

- Quy hoạch lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Cấp trưởng 68 đ/c (trong đó: 

cán bộ trẻ dưới 35 tuổi: 08 đ/c (11,76%), cán bộ nữ: 27 đ/c (39,71%), dân tộc thiểu 

số: 01 đ/c (1,47)). Cấp phó 235 đ/c (trong đó: cán bộ trẻ dưới 35 tuổi:25 đ/c 

(10,64%), cán bộ nữ: 70 đ/c (29,79%), dân tộc thiểu số: 02 đ/c (0,85)). 

- Đối với cấp huyện: BCH: 611 đ/c (trong đó: cán bộ trẻ dưới 35 tuổi:93 đ/c 

(15,22%), cán bộ nữ: 166 đ/c (27,17%), dân tộc thiểu số: 42 đ/c (6,87%)); BTV: 183 

đ/c (trong đó: cán bộ trẻ dưới 35 tuổi: 06 đ/c (3,28%), cán bộ nữ: 49 đ/c (26,76%), 

dân tộc thiểu số: 09 đ/c (4,92%)); Bí thư: 25 đ/c (trong đó: cán bộ nữ 01 đ/c (4%)); 

Phó Bí thư: 50 đ/c (trong đó: cán bộ nữ 07 đ/c (14%)); Chủ tịch HĐND: 21 đ/c (trong 



đó: cán bộ nữ 01 đ/c (4,76%)); Chủ tịch UBND: 24 đ/c (trong đó: cán bộ nữ 01 đ/c 

(4,17%)). 

- Đối với cấp xã: BCH: 2.586 đ/c (trẻ dưới 35 tuổi 1.044 đ/c (40,37%), nữ 966 

đ/c (37,35%), dân tộc thiểu số 212 đ/c (8,2%)); BTV 880 đ/c (trẻ dưới 35 tuổi 302 

đ/c (34,32%), nữ 239 đ/c (27,16%), dân tộc thiểu số 81 đ/c (9,2%)); Bí thư 306 đ/c, 

Phó Bí thư 496 đ/c, Chủ tịch HĐND 307 đ/c, Chủ tịch UBND 324 đ/c. 

(6) Từ tháng 4/2016 đến nay, đã đào tạo và cử hơn 2.500 lượt cán bộ đi đào 

tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (trong đó: cử nhân chính trị các chuyên ngành 61 

đồng chí; cao cấp lý luận chính trị 521 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 1.993 

đồng chí); 526 cán bộ đào tạo sau đại học (trong đó: tiến sĩ 20 đồng chí; thạc sĩ, bác 

sĩ (dược sĩ) chuyên khoa I, chuyên khoa II là 506 đồng chí); 580 cán bộ đào tạo đại 

học; hơn 10.800 lượt cán bộ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý 

Nhà nước… Đến nay, toàn tỉnh có 32 tiến sĩ, 1.571 thạc sĩ, 13.035 cử nhân.  

(7) Từ tháng 6/2012 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển, điều 

động 49 lượt cán bộ, công chức (trong đó luân chuyển 16 đ/c); các sở, ban ngành 

tỉnh và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện việc điều động, luân chuyển 1.225 

lượt cán bộ, công chức, viên chức (trong đó luân chuyển 193 đ/c). 

(8) Thống kê cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện cán bộ có chuyên môn 

về lĩnh vực khoa học công nghệ chỉ chiếm 3%, du lịch chiếm 0.6 %, nông nghiệp 

chiếm 9,91%.  

Theo Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy, 

đến năm 2020 có 9 bác sỹ/1 vạn dân; đến nay mới chỉ đạt 6,8 bác sỹ/1 vạn dân.   

(9) Hiện toàn tỉnh có 451 người (chiếm 2,17%) chưa đảm bảo tiêu chuẩn chức 

danh, tiêu chuẩn ngạch, hạng theo quy định; số người có trình độ cao đẳng, trung 

cấp: Viên chức ngành giáo dục cấp huyện còn 3.787 người (chiếm 33,57% so với 

tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện); cán bộ, công chức cấp xã 238 

người (chiếm 10,07% so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã). 

(10) Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ năm 2016 đến nay, các 

cơ quan chức năng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã phát hiện, xử lý kỷ luật 183 trường 

hợp, cụ thể như sau: 

- 77 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng (khiển trách 41; cảnh cáo 

27; cách chức 04; khai trừ 5), gồm các biểu hiện sau: Biểu hiện số (4) Không chấp 

hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương 

mẫu trong công tác. Biểu hiện số (8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự 

phân công của tổ chức. 



- 74 trường hợp có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (khiển trách 32; 

cảnh cáo 22; cách chức 04; khai trừ 16), gồm các biểu hiện sau: Biểu hiện số (2) Vi 

phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ. Biểu hiện số (3) Kê 

khai tài sản, thu nhập không trung thực. Biểu hiện số (6) Quyết định hoặc tổ chức 

thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài 

nguyên...; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, 

vô nguyên tắc. Biểu hiện số (7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn 

cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Biểu hiện số (9) Sa vào các 

tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân 

tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. 

- 32 trường hợp có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (khiển trách 19; 

cảnh cáo 9; cách chức 01; khai trừ 03), gồm biểu hiện sau: Biểu hiện số (3) Làm trái 

quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

(11) Nhiệm kỳ 2015-2020, số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật trong toàn 

tỉnh là 627; xử lý hình sự là 33. 

(12) Đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là có hiểu biết rộng; sử dụng 

được một trong các ngoại ngữ quốc tế: Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Arab; sử 

dụng thành thạo máy tính; có kiến thức, kỹ năng, chuyên môn phù hợp, hiểu biết về 

thông lệ và luật pháp quốc tế, có khả năng làm việc độc lập, làm theo nhóm... 

(13) Trình độ ngoại ngữ bậc 4: Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp 

về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực 

chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người 

bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau 

và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, 

nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau (quy định tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 

(14) Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 

04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung trong tuyển 

dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-

xã hội; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.   

 


